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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỤC NGẠN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Bản án số: 98/2017/HSST 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm  gồm có: 

 Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn An Ninh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tất Bẩy 

Ông Trần Đăng Thanh   

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ thị Sâm– Cán bộ Toà án 
nhân dân huyện Lục Ngạn. 

Đại diện VKSND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: 
ông Nguyễn Văn Bảo - Kiểm sát viên 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang, Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 
thụ lý số 102/2017/HSST ngày 20 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986. Tên gọi khác: không.  Sinh, 
trú quán: Thôn T, xã QS, huyện LNg, tỉnh BG. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt 
Nam. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Trình độ văn hoá: 12/12. 
Đảng, đoàn thể: Không. Bố đẻ: Nguyễn Văn M, sinh năm 1957. Mẹ đẻ: Ngô Thị 
B, sinh năm 1966. Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1993 đều trú tại thôn T, xã QS, 
huyện LNg, tỉnh BG. Con: Chưa có. Anh chị em ruột: Có 4 anh chị em ruột, bị 
cáo là thứ nhất. Tiền án: Có 01 tiền án (tại bản án hình sự sơ thẩm số 
53/2014/HSST ngày 16/6/2014 của Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang xử phạt Nguyễn Văn Th 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”). Ngày 
31/8/2015 Nguyễn Văn Th đã chấp hành xong bản án về địa phương. Đến thời 
điểm phạm tội mới bị cáo đã được xoá án tích. Tiền sự: không. Bị cáo bị bắt quả 
tang, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/10/2017, hiện đang tạm giam tại trại tạm 
giam Công an tỉnh Bắc Giang. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Lê Văn Ch, sinh năm 1993 (Vắng mặt) 

Đị chỉ: thôn Ch, thị trấn LN, huyện LN, tỉnh BG. 

- Anh Phan Văn Nh, sinh năm 1974 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: thôn K, xã PS, huyện LNg, tỉnh BG. 

- Anh Vũ Khắc Ng, sinh năm 1982 (Vắng mặt) 
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Địa chỉ: đường C, phường TX, thành phố BG, tỉnh BG. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Văn Th, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn truy 
tố về hành vi như sau:  Hồi 12 giờ 30 phút ngày 27/10/2017 tại khu vực nhà nghỉ 
Anh Tú cạnh quốc lộ 31, thuộc địa phận thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn, huyện 
Lục Ngạn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý PC47 
Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 
Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986, trú tại 
Thôn T, xã QS, huyện LNg đang có hành vi bán 01 túi ma tuý đá với giá 
300.000 đồng cho Lê Văn Ch, sinh năm 1993, trú tại thôn Ch, thị trấn LN, 
huyện LN, tỉnh BG. Tang vật thu giữ gồm 01 túi nilon màu trắng một đầu có 
rãnh khóa bằng nhựa có viền màu xanh bên trong có hạt tinh thể màu trắng thu 
giữ tại túi quần phía trước đang mặc của Ch, Lê Văn Ch khai nhận đó là ma tuý 
đá vừa mua của Nguyễn Văn Th, được niêm phong vào phong bì thư ký hiệu 
“QT”, Nguyễn Văn Th tự giao nộp số tiền 730.000 đồng, trong đó có 300.000 
đồng là tiền Th vừa bán ma tuý cho Ch mà có. Ngoài ra Nguyễn Văn Th còn tự 
giao nộp 01 xe mô tô nhãn hiệu Sirius đeo biển số 98L3-3692 đã qua sử dụng, 
số khung bị mài mòn không xác định được và 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Sony màu đen đã qua sử dụng.   

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Th khai nhận: Khoảng 12 giờ ngày 
27/10/2017 Lê Văn Ch sử dụng số điện thoại 0967.090.903 gọi đến vào số điện 
thoại của Nguyễn Văn Th là số 01626.370.40 bảo với Th là “bán cho em một cái 
ba trăm” tức là Ch hỏi Th mua 01 gói ma tuý đá với giá 300.000 đồng, Th đồng 
ý và hỏi Ch đang đứng ở đâu thì Ch nói đang đứng trước nhà nghỉ Anh Tú; Th 
bảo Ch “đợi một tý”. Sau đó Th điện thoại cho Phan Văn Nh, sinh năm 1974, trú 
tại thôn K, xã PS, huyện LNg, tỉnh BG thì Nh không nghe máy. Th mượn xe mô 
tô nhãn hiệu Sirius biển số 98L3-3692 của Hoàng Văn H, sinh năm 1975, trú tại 
Khu LD, thị trấn Ch, huyện LNg, đi đến nhà Nh, đến nơi chỉ thấy có một mình 
Nh ở nhà, Th bảo Nh bán cho 01 gói ma tuý đá với giá 300.000 đồng. Th lấy số 
tiền 300.000 đồng đưa cho Nh, xong Nh lấy 01 gói nilon màu trắng một đầu có 
rãnh khóa và viền màu xanh bên trong có chứa tinh thể màu trắng là ma tuý đá 
đưa cho Th. Th cầm túi ma tuý đá ở tay điều khiển xe về đến chỗ Ch đang chờ, 
tới nơi Th bảo với Ch “Tiền đâu?”, Ch không nói gì đưa ngay cho Th số tiền 
300.000 đồng, thì Th đưa cho Ch gói ma tuý đá, cùng lúc Th và Ch bị Công an 
phát hiện và bắt quả tang.  

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Th Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 
huyện Lục Ngạn tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Nh thu giữ tại 
nền đất sau nhà cách vị trí Phan Văn Nh đứng 1,5m, 01 gói giấy một mặt màu 
trắng, một mặt màu vàng có chũ Whit Horse bên trong có chứa chất cục bột màu 
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trắng được niêm phong vào phong bỡ thư ký hiệu “KX1”. Thu giữ tại trong hộp 
bánh ChocoPie trên tủ thờ phòng khách nhà ở của Phan Văn Nh 01 túi nilon 
màu trắng, một đầu có rãnh khóa bằng nhựa màu trắng, bên trong có chứa các 
hạt tinh thể màu trắng được niêm phong vào phong bì thư ký hiệu “KX2”. Thu 
giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung màu đen đã qua sử dụng, 01 giấy 
phép lái xe mang tên Phan Văn Nh và số tiền 2.000.000 đồng.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định 
trưng cầu giám định số 245/CQĐT và số 246/CQĐT cùng ngày 27/10/2017 đối 
với các mẫu vật thu giữ như đó niêm phong trên.  

Tại bản kết luận giám định số 1624/KL-PC54 ngày 28/10/2017 của Phòng 
kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận: Trong phong bì thư ký hiệu 
“QT” đó được niêm phong gửi giám định: Tinh thể màu trắng đựng trong 01 túi 
nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa bằng nhựa, ở phía trên rãnh khóa có 
đường viền màu xanh là chất ma tuý Methamphetamine, có khối lượng 0,029 
gam.  

Tại bản kết luận giám định số 1625/KL-PC54 ngày 28/10/2017 của Phòng 
kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Trong phong bì thư ký hiệu 
“KX1” đó được niêm phong gửi giám định, chất cục bột màu trắng đựng trong 
01 gói giấy một mặt màu trắng, một mặt màu vàng có chữ White Horse là chất 
ma tuý Heroin, cú khối lượng 0,097 gam. Trong phong bì thư ký hiệu “KX2” đã 
được niêm phong gửi giám định: Tinh thể màu trắng đựng trong 01 túi nilon 
màu trắng, một đầu có rãnh khóa bằng nhựa là chất ma tuý Methamphetamine, 
có khối lượng 0,427 gam. 

Cáo trạng số 102/KSĐT ngày 17/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Lục Ngạn truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th, về tội “Mua bán trái phép chất 
ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo Nguyễn Văn Th, đã khai nhận toàn bộ hành 
vi của mình như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Tài sản thu giữ của bị cáo 
số tiền 730.000đồng, trong đó 300.000 đồng là tiền mà bị cáo có được là do mua 
bán ma túy mà có cũn 430.000 đồng là tiền cá nhân của bị cáo, 01 chiếc điện 
thoại Sony mầu đen là của bị cáo dùng vào việc liên lạc với anh Ch để mua bán 
ma túy.   

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt tại 
phiên tòa đã được Hội đồng xét xử công bố lời khai bị cáo không cú ý kiến gì. 

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích các tình tiết của vụ án giữ 
nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn 
Văn Th phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Áp dụng khoản 1, 5 Điều 
194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, thời gian 
tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày  27/10/2017.  

Phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn Th số tiền từ 5.000.000 
đồng đến 6.000.000 đồng. 

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 
76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy Methamphetamine có 
khối lượng (trọng lượng) còn lại sau giám định là 0,020 gam. Tịch thu tiêu hủy 
chất ma túy Heroine, có khối lượng (trọng lượng) còn lại sau giám định là 0,081 
gam. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy là Methamphetamine còn lại sau giám định 
là 0,386 gam. Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony đã 
qua sử dụng. Đối với số tiền 730.000 đồng thì xử lý như sau, tịch thu sung quỹ 
nhà nước 300.000 đồng, trả lại cho bị cáo Th số tiền còn lại là 430.000 đồng 
nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Phạt bổ sung bằng tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đó được thẩm tra tại phiên toà, 
căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 XẫT THẤY 

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Th đã 
khai nhận toàn bộ hành vi của mình như Cáo trạng truy tố. Lời khai nhận tội của  
bị cáo phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản bắt người 
phạm tội quả tang, cùng tang vật thu giữ, kết quả giám định, lời khai của người 
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu khác có trong 
hồ sơ vụ án. Đó có đủ cơ sở kết luận: Hồi 13 giờ 30 ngày 27/10/2017 tại thôn 
MG, xã PS, huyện LNg, tỉnh BG bị cáo Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986 đã có 
hành vi bán trái phép cho Lê Văn Ch 01 gói ma tuý Methamphetamine có khối 
lượng 0,029 gam với giá 300.000 đồng thì bị bắt quả tang. Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Lục Ngạn, truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th, về tội “Mua bán trái phép 
chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật Hình sự, về tội danh 
và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét tính chất hành vi của bị cáo thì thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo là 
nguy hiểm cho xã hội, đã gây mất trật tự an ninh xã hội. Ma túy là mối hiểm 
họa, làm xói mòn đạo đức và là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. 
Do vậy hành vi của bị cáo cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để đảm 
bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho loại tội phạm này. Cần áp 
dụng hình phạt tù, cách li bị cáo Nguyễn Văn Th ra khỏi đời sống xã hội một 
thời gian mới đủ giáo dục, cải tạo  bị cáo thành công dân biết tuân thủ pháp luật.   
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  Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo Nguyễn Văn Th có nhân 
thân xấu, tại bản án hình sự sơ thẩm số 53/2014/HSST ngày 16/6/2014 của Toà 
án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xử phạt Nguyễn Văn Th 18 tháng 
tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, ngày 31/8/2015 bị cáo đã chấp hành xong hình 
phạt tù, ngày 13/8/2014 bị cáo chấp hành xong tiền án phí hình sự sơ thẩm. Căn 
Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017. Khoản 3 Điều 7, Điều 70 Bộ luật 
hình sự năm 2015 tính đến thời điểm phạm tội mới ngày 27/10/2017 thì bị cáo 
Th đã được xóa án tích, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn 
luyện bản thân mà con tiếp tục phạm tội, chứng tỏ bị cáo là người khó giáo dục, 
coi thường pháp luật.   

Xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn Th,  
phạm tội nhưng tại cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo có thái độ 
khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải. Do đó cần xem xét giảm nhẹ một phần 
hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Xét các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Th không có tình 
tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình 
sự. 

Đối với Phan Văn Nh, khi bắt quả tang và quá trình điều tra Th khai đã 
mua ma tuý của Nh, tiến hành đối chất giữa Th và Nh thì Nh không thừa nhận 
việc đã bán ma tuý cho Th. Ngoài lời khai của Th thì không còn căn cứ nào khác 
để chứng minh Nh đã bán ma tuý cho Th nên không có căn cứ để xử lý đối với 
N về hành vi này. Số ma tuý thu giữ tại nhà của Nh, quá trình điều tra đủ căn cứ 
xác định số ma tuý đã thu giữ trong hộp bánh Choco Pie trên tủ thờ kê ở phòng 
khách nhà ở là của Phan Văn Nh, còn số ma tuý thu giữ tại nền đất sau nhà của 
Phan Văn Nh chưa đủ căn cứ xác định được là của ai. Phan Văn Nh khai nhận 
đã mua số ma tuý đá trên của người không quen biết tại thành phố Bắc Giang 
mang về sử dụng. Xét thấy Phan Văn Nh chưa có tiền án về tội liên quan đến tội 
phạm về ma tuý, định lượng (trọng lượng số) ma tuý chưa đủ để truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với Nh, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định xử phạt 
Phan Văn Nh bằng biện pháp hành chính. 

Đối với Lê Văn Ch đã có hành vi mua ma tuý của Th mục đích để sử 
dụng, xét thấy Ch chưa có tiền án liên quan đến tội phạm ma tuý, định lượng ma 
tuý Ch mua, tàng trữ sử dụng chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an 
huyện Lục Ngạn đã xử lý Lê Văn Ch bằng biện pháp hành chính. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sirius mang biển số 98L3-3692, 
Nguyễn Văn Th khai mượn của Hoàng Văn H, khi mượn H  không biết Th sử 
dụng vào mục đích phạm tội, hiện tại H đang vắng mặt tại địa phương. Nay Cơ 
quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn chưa xác định được cụ thể 
nguồn gốc chiếc xe nêu trên nên đã tách ra để xử lý ở vụ án khác. 
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Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 76 
Bộ luật  tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy Methamphetamine có 
khối lượng (trọng lượng) còn lại sau giám định là 0,020 gam. Tịch thu tiêu hủy 
chất ma túy Heroine, có khối lượng (trọng lượng) còn lại sau giám định là 0,081 
gam. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy là Methamphetamine còn lại sau giám định 
là 0,386 gam. Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony đã 
qua sử dụng. Đối với số tiền 730.00 0đồng thì xử lý như sau, tịch thu sung quỹ 
nhà nước 300.000 đồng, trả lại cho bị cáo Th số tiền còn lại là 430.000 đồng 
nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Đối với loại tội này cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối 
với bị cáo Nguyễn Văn Th số tiền là 5.000.000 đồng, sung quỹ nhà nước. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định pháp luật 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". 

Áp dụng khoản 1, 5 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33  Bộ luật Hình 
sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 
tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 27/10/2017.  

 Phạt bổ sung bằng tiền: Bị cáo Nguyễn Văn Thphải nộp số tiền là 
5.000.000 (năm triệu) đồng, sung quỹ nhà nước. 

Về vật chứng:Áp dụng Điều 41 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ luật  
tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy Methamphetamine có khối lượng 
(trọng lượng) còn lại sau giám định là 0,020 gam, đựng trong phong bì thư có ký 
hiệu là “QT”. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy Heroine, có khối lượng (trọng 
lượng) còn lại sau giám định là 0,081 gam, đựng trong phong bì thư có ký hiệu 
là “KX1”. Tịch thu tiêu hủy chất ma túy là Methamphetamine còn lại sau giám 
định là 0,386 gam, đựng trong phong bì thư có ký hiệu là “KX2”. Tịch thu sung 
quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony mầu đen đã qua sử dụng có số 
Imei 35562806-678954-5. Đối với số tiền 730.000đồng theo biên lai thu số 
AA/2015/0001904 ngày 29/11/2017 của Chi cục Thi hành án huyện Lục Ngạn, 
tỉnh Bắc Giang thì xử lý như sau, tịch thu sung quỹ nhà nước 300.000 đồng, trả 
lại cho bị cáo Th số tiền còn lại là 430.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi 
hành án. 

 Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 
Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 
thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 200.000 đồng (hai 
trăm nghìn đồng) tiền án phí HSST. 
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Về quyền kháng cáo:  Áp dụng Điều 231; Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình 
sự. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 
bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc niêm 
yết bản án. 

Nơi nhận 
- TAND Tỉnh Bắc Giang; 
- VKSND huyện Lục Ngạn; 
- Công an huyện Lục Ngạn; 
- Chi cục THADS huyện Lục Ngạn; 
- Người tham gia tố tụng; 
- Lưu HS, VP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

Nguyễn An Ninh 
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